
Nam Nữ

1 MS06.01 Phùng Thị Hoa 14/12/1989 Lê Lợi, Bắc Giang Đại học
Công nghệ May và Thời 

trang 

Giảng viên ngành 

May
13h15-14h15

2 MS06.02 Tạ Thị Thu Huyền 27/07/1987
 Mỹ Thái, Lạng 

Giang, Bắc Giang
Đại học Công nhệ May và Thời trang

Giảng viên ngành 

May
14h20-15h20

3 MS06.03 Dương Thị Phượng 16/12/1982

Xã Thắng Cường, 

Yên Dũng, Bắc 

Giang

Đại học Công nghệ May
Giảng viên ngành 

May
15h25-16h25

4 MS06.04 Bùi Thị Tình 08/08/1984
 Nam Dương, Lục 

Ngạn, Bắc Giang
Đại học

Công nghệ May và Thời 

trang

Giảng viên ngành 

May
16h30-17h30

5 MS01.02 Tống Thị Hạnh 12/9/1986
Nghĩa Phương, Lục 

Nam, Bắc Giang

- Thạc sỹ

- Đại học

- Kỹ thuật Điện tử

- Công nghệ Kỹ thuật Cơ 

điện tử

Giảng viên ngành 

Điện tử
7h00-8h00

6 MS01.03 Dương Văn Hùng 24/6/1985
Hương Gián, Yên 

Dũng, Bắc Giang

- Thạc sỹ

- Đại học

- Kỹ thuật Điện tử

- Công nghệ kỹ thuật Cơ 

Điện tử

Giảng viên ngành 

Điện tử
8h05-9h05

7 MS02.01 Hà Đăng Hùng 09/04/1991
TT Lâm Thao, Việt 

Trì, Phú Thọ

- Thạc sỹ

- Đại học

- Công nghệ thông tin

- Công nghệ thông tin

Giáo viên ngành 

Tin học
9h10-10h10

8 MS02.02 Nguyễn Thành Luân 20/08/1993
Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà 

Nội
Đại học Công nghệ thông tin

Giáo viên ngành 

Tin học
10h15-11h15

9 MS02.03 Trần Thị Quy 22/8/1993 Lam Cốt, Tân Yên Đại học Công nghệ thông tin
Giảng viên ngành 

Tin học
13h15-14h15

10 MS02.05
Nguyễn Thị 

Minh
Thúy 20/06/1988

Hợp Đức, Tân Yên, 

Bắc Giang

- Thạc sỹ

- Đại học

- Công nghệ thông tin

- Công nghệ thông tin

Giảng viên ngành 

Tin học
14h20-15h20

11 MS03.01 Nguyễn Mạnh Hòa 28/8/1992
Thọ Xương, Tp.Bắc 

Giang, Bắc Giang
Đại học

Điện công nghiệp và dân 

dụng

Giảng viên ngành 

Điện
15h25-16h25

12 MS03.03 Nguyễn Khắc Nghĩa 04/3/1994
Liên Chung, Tân 

Yên, Bắc Giang
Đại học

Công nghệ Kỹ thuật điều 

khiển & TĐH

Giảng viên ngành 

Điện
16h30-17h30

Phòng 501 Nhà 

Đa năng

Thứ Năm 

ngày 

27/4/2017

Phòng 306 nhà 

E

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

LỊCH GIẢNG TIẾT THỰC HÀNH

 ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2017

TT
Số báo 

danh
Họ tên

Ngày sinh Chỗ ở

hiện nay
Trình độ Chuyên ngành Vị trí đăng ký

Ngày thực 

hiện
Thời gian Địa điểm

Thứ Tư 

ngày 

26/4/2017

Xưởng may 

(Phòng truyền 

thống cũ)



13 MS03.04 Nguyễn Tuấn Ninh 30/01/1989
An Thượng, Yên 

Thế, Bắc Giang
Đại học Điều khiển Tự động

Giảng viên ngành 

Điện
7h00-8h00

Phòng 306 nhà 

E

14 MS05.01 Trần Thị Cơ 18/4/1983
P.Trần Nguyên Hãn, 

Bắc Giang
Đại học Chăn nuôi thú y

Giảng viên ngành 

Chăn nuôi thú y
8h05-9h05

15 MS05.02 Nguyễn Thị Hiện 25/8/1992
Cầu Gồ, Yên Thế, 

Bắc Giang
Đại học Chăn nuôi- Thú y

Giảng viên ngành 

Chăn nuôi thú y
9h10-10h10

16 MS05.03 Hà Thị Thơ 04/02/1992
Lạng Giang, Bắc 

Giang
Đại học Thú y

Giảng viên ngành 

chăn nuôi thú y
10h15-11h15

17 MS09.01 Nguyễn Quốc Bảo 16/3/1993
An Hà, Lạng Giang, 

Bắc Giang
Đại học Kỹ thuật Cơ khí

Kỹ sư - Trung tâm 

CNC
13h30-15h00

18 MS09.03 Vũ Trí Trung Hiếu 22/9/1991
Phường Ngô Quyền, 

Tp.Bắc Giang
Đại học Công nghệ chế tạo máy

Kỹ sư - Trung tâm 

CNC
15h05-16h35

Thứ Sáu, 

ngày 

28/4/2017

Phòng 501 Nhà 

Đa năng

Lưu ý: -  Thí sinh nộp 01 bộ Hồ sơ bài giảng về Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày thi 02 ngày để tổng hợp sao gửi Hội đồng.

             - Yêu cầu tất cả thí sinh có lịch giảng có mặt tại điểm thi: 7h00 đối với thí sinh giảng buổi sáng, 13h15 đối với thí sinh giảng buổi chiều.

             - Thí sinh chủ động chuẩn bị trang phục bảo hộ, thiết bị điện tử, máy tính, máy chiếu ...phục vụ bài thi.

Trung tâm 

CNC

Đặng Thanh Thủy

Bắc Giang, ngày  24 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Huyền Trang  HIỆU TRƯỞNG


